LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 28
(Từ ngày 31/03 đến 04/4/2025)

	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)


	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

31/03

	Thứ nhất
	1
	82
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Giới thiệu bức tranh của em
	Tivi, MCVT

	
	
	2
	6
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Thầy giáo (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	7
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Thầy giáo (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	82
	Toán
	1A1
	Phép cộng dạng 25 + 14 (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	6
	28
	Âm nhạc
	1A1
	Ôn tập bài hát: Cây gia đình

Đọc nhạc: Hát cùng Đô- Rê- Mi-Pha-Son
	

	
	
	7
	28
	Đạo đức
	1A1
	Bài 13: Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn (tiết 1+2) – TH dạy gộp bài ngày 7/4 – Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương
	Tivi, BGĐT

	Ba

01/4

	Thứ nhất
	1
	55
	GDTC
	1A1
	Lăn bóng bằng tay
	

	
	
	2
	
	T.Anh – Khoa
	1A1
	
	

	
	
	3
	2
	TV (Chính tả)
	1A1
	Cô giáo với mùa thu
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	8
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Kiến em đi học (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	83
	Toán
	1A1
	Phép cộng dạng 25 + 14 (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	28
	Mĩ thuật
	1A1
	CĐ 5: Nhà trường. Bài 1: Cây trong sân trường em (Tiết 1)
	

	
	
	7
	9
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Kiến em đi học (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	Tư

02/4

	Thứ nhất
	1
	
	T.Anh - Toán
	1A1
	
	Tivi

	
	
	2
	55
	TV (Tập viết)
	1A1
	Tô chữ hoa C
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	10
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Đi học
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	84
	Toán
	1A1
	Phép cộng dạng 25 + 4; 25 + 40 (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	55
	TN&XH
	1A1
	Vận động và nghỉ ngơi (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	83
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: An toàn khi ở nhà
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	56
	GDTC
	1A1
	Lăn bóng bằng tay
	

	Năm

03/4

	Thứ nhất
	1
	2
	TV (GST)
	1A1
	Trưng bày bưu thiếp “Lời yêu thương”
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	28
	TV (KC)
	1A1
	Ba món quà
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	4
	56
	TN&XH
	1A1
	Vận động và nghỉ ngơi (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	56
	TV (Tập viết)
	1A1
	Tô chữ hoa D, Đ
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	
	BD bổ trợ KN
	1A1
	Rèn viết chữ đẹp; Vận dụng làm BT chính tả.
	Tivi, MCVT

	Sáu

04/4

	Thứ nhất
	1
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	2
	
	GDTC (TC)
	1A1
	
	

	
	
	3
	3
	TV (TĐSB)
	1A1
	Đọc truyện
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	4
	TV (TĐSB)
	1A1
	Đọc truyện
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai


	5
	
	BD bổ trợ KN
	1A1
	Rèn kĩ năng cộng, trừ trong phạm vi 100 (cộng, trừ không nhớ); Rèn KN phòng tránh tai nạn thương tích.
	Tivi, MCVT

	
	
	6
	28
	Thư viện
	1A1
	Hoạt động góc vẽ theo CĐ: Yêu quý mẹ và cô giáo.
	Tivi

	
	
	7
	84
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp – Chia sẻ những việc em đã làm để giúp đỡ gia đình.
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 23
BGĐT:  19
Tổng số lượt ĐDDH tháng 3: 96
BGĐT: 81

	Ngày 17 tháng 3 năm 2025
Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


